
TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Ngô Huỳnh Nam Nhật

10/02/2002 

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 DL

Núi Thành, Quảng Nam

Tổ DP 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Ngô Tấn Trung

Huỳnh Th.Hồng Tiên

1967

1969

 (Chết)

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Hoàng Bá Tân

29/4/2001

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2 DL

Minh Phú, Đông Hưng, Thái Bình

Đăk Vương, Đăk Mâm, Krông Nô

Hoàng Bá Tuân

Phạm Thị Điệp

1980

1982

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Nguyễn Đức Thắng

06/5/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 TMH  

Nghĩa Hành, Tân Kỳ, Nghệ An

Đăk Vương, Đăk Mâm, Krông Nô

Nguyễn Văn Sửu

Hoàng Thị Hoa

1973

1974

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Y Hiệp

01/6/2003

M 

Nông

TL

7/12

Đoàn

2 DL 

Đăk Gênh, Đăk Min, Đăk Nông

Bon D Ru, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Y B Rong

H Duy

1984

1982

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5

Nguyễn Đăng Tùng 

Lâm

26/02/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 M 

Tam Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Tổ DP 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Nguyễn Đăng Huệ

Trần Thị Hải

1974

1974

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Y Trơn

07/10/2003

M 

Nông

TL

9/12

Đoàn

2TMH 

Đăk Gênh, Đăk Min, Đăk Nông

Bon D Ru, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Y Chấp

H Phiên

1975

1983

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức
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DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ
THỊ TRẤN ĐẮK MÂM

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:         / DS-HĐNVQS

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022



1
Y Dôi

08/3/2003

M 

Nông

TL

7/12

Đoàn

3 TL

Đăk Gênh, Đăk Min, Đăk Nông

Bon D Ru, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Y Nghin

H Noanh

1980

1980

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

2
Nguyễn Ngọc Minh

23/12/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 M

Yên phụ, Ý Yên, Nam Định

Tổ DP 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Nguyễn Văn Mười

Đoàn Thị Hảo

1968

1973

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

III

1
Hoàng Mạnh Dũng

28/10/2003

Kinh

Không

11/12

Đoàn 

3 M

Nhạo Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc

Tổ DP 3, TT Đăk Mâm, Krông Nô

Hoàng Trung Luyễn

Phạm Thị Lương

1972

1980

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

IV

1
Nguyễn Thanh Vượng

01/12/2003

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 TL 

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

Bon B Róih,  Đăk Mâm, Krông Nô

Nguyễn Thanh Long

Phạm Thị Duyên

1962

1964

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

CHỈ HUY TRƢỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban CHQS Thị trấn Đắk Mâm;

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

- Ban CHQS Huyên;

- Hội đồng NVQS;

   Nơi nhận:

- Lưu VT, QL. V25.



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

 sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Trần Đình Cường

20/5/2003

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 DL

Gia Lương - Bắc Ninh

Đăk Xuân -  Đăk Drô - Krông Nô

Trần Đình Tuân    

Nguyễn Thị Ánh

1982

1983

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Hoàng Anh Quân

24/3/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 R

Phúc Trạch - Bố Trạch - Quảng 

Bình

Đăk Xuân -  Đăk Drô - Krông Nô

Hoàng Trọng Nghĩa

Lê Thị Liên

1967

1969

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Trần Quảng Đại

04/04/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 

RHM

Giao Thanh - Giao Thủy - Nam 

Định

Buôn K62 -  Đăk Drô - Krông Nô

Trần Văn Minh

Phạm Thị Lan

1976

1984

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Vũ Việt Hùng

19/8/2001

Kinh

Không

10/12

Đoàn

3 TL

Giao Thiện - Giao Thủy - Nam 

Định

Giang Cách -  Đăk Drô - Krông 

Nô

Vũ Việt Dũng

Phùng Thị Thúy

1976

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Lý Văn Chung

18/12/2001

Dao

Không

7/12

Đoàn

2 

RHM

Yên Than- Tiên Yên - Quảng 

Ninh

Giang Cách - Đăk Drô - Krông Nô

Lý Văn Phong

Triệu Thị Ngan

1976

1978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Phạm Văn Danh

12/10/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 TL

Giao Hải - Giao Thủy - Nam Định

Giang Cách -  Đăk Drô - Krông 

Nô

Phạm Văn Công

Bùi Thị Cam

1978

1984

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ ĐẮK DRÔ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

 sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

7
Nguyễn Văn Hiển

08/02/1999

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 DL

Thanh Hải - Thanh Hà - Hải 

Dương

Đăk Tâm -  Đăk Drô - Krông Nô

Nguyễn Văn Điền

Nguyễn Thị Hà

1977

1980

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

8
Trần Đức Tín

12/12/2000

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 TL

Tam Thăng - Tam Kỳ - Quảng 

Nam

Buôn Ol -  Đăk Drô - Krông Nô

Trần Văn Hùng

Phạm Thị Tâm

1966

1975

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

9
Phạm Ngọc Hoan

02/01/2001

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2 DL

Quảng Minh - Kiến Xương - Thái 

Bình

Đắk Xuân - Đắk Drô -  Krông Nô

Phạm Văn Huy

Phạm Thị Mơ

1979

1978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

10
Trần Tuấn Anh

27/6/2003

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2 DL

Kim Sơn - Ninh Bình

Buôn K62 -  Đăk Drô - Krông Nô

Trần Trọng Nghĩa

Đỗ Thị Thảo Nguyên

1967

1974

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

1
Phan Đình Thái

14/02/2002

Kinh

Không

10/12

Đoàn

3 TL

Phù Lưu - Can Lộc -  Hà Tĩnh

Buôn 9-  Đăk Drô - Krông Nô

Phan Đình Lâm

Nguyễn Thị Thơm

1972

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

2
Nguyễn Hồng Sơn

'02/6/1998

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 

RHM

Diễn Hải - Diễn Châu - Nghệ an

Buôn K62 -  Đăk Drô - Krông Nô

Nguyễn Văn Hảo

Phan Thị Hương

1976

1976

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

III

1
Đặng Phúc Đức

13/02/2002

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2 DL

Thái Thượng - Thái Thụy - Thái 

Bình

Buôn K62 -  Đăk Drô - Krông Nô

Đặng Ngọc Thoa

Phạm Thị Sinh

1965

1966

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

IV

4
Vũ Xuân Nguyên

14/12/2000

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 TL

Giao Thiện - Giao Thủy - Nam 

Định

Giang Cách -  Đăk Drô - Krông 

Nô

Vũ Viết Đông

Phạm Thị Quý

1978

1981

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Dự phòng Lữ đoàn 280



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

 sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

2
Dương Văn Phong

13/6/2003

Nùng

Không

9/12

Đoàn

1

Vĩnh Phong - Bảo Lâm - Cao 

Bằng

Ea Xa Nô - Đăk Drô - Krông Nô

Hoàng Văn Duy

Dương Thị Mảy

1980

1978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

3
Nguyễn Thế Hiệp

'27/4/2002

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 TL

Giao Châu - Giao Thủy - Nam 

Định

Ea Xa Nô - Đăk Drô - Krông Nô

Nguyễn Văn Huy

Vũ Thị Thuận

1976

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

4
Trương Dân An

14/5/1999

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 DL

Thăng Bình - Quảng Quảng

Đắk Hợp -  Đăk Drô - Krông Nô

Trương Công Bá

Vũ Thị Nở

1971

1975

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

- Ban CHQS Huyên;

- Ban CHQS xã Đắk Drô;

- Hội đồng NVQS;

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

CHỈ HUY TRƢỞNG

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

- Lưu VT, QL. V25.



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I

1
Phạm Quang Trường

14/6/2001

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 Nội

Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Tây

Nam Sơn - Nam Đà - Krông Nô

Phạm Văn Điền

Nguyễn Thị Bảy

1973

1979

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

2
Đinh Văn Minh

23/11/2003

Kinh

PG

12/12

Đoàn

2TL

Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Tây

Nam Sơn - Nam Đà - Krông Nô

Đinh Văn Hồng

Nguyễn Thị Thủy

1971

1975

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

3
Phạm Viết Điền

18/9/2000

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2DL

Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Thắng - Nam Đà - Krông Nô

Phạm Viết Hiệp

Nguyễn Thị Ny

1966

1972

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

4
Nguyễn Anh Văn

19/9/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2TMH

Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Thắng - Nam Đà - Krông Nô

Nguyễn Anh Quốc

Nguyễn Thị Thúy

1980

1987

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

5
Dương Văn Chương

28/8/2003

Kinh

Không

10/12

Đoàn

3TL

Tam Anh - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Thắng - Nam Đà - Krông Nô

Dương Văn Lai

Le Thị Hạnh

1964

1976

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

6
Phan Thanh Dương

10/8/1999

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2TL

Tam Mỹ - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Thắng - Nam Đà - Krông Nô

Phan Hồng Anh

Nguyễn Thị Điểu

1961

1963

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

XÃ NAM ĐÀ

DANH SÁCH 

Số:          /DS-HĐNVQS

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

7
Võ Đình Luân

26/4/2003

Kinh

PG

11/12

Đoàn

3TL

Hương Điền - Thừa Thiên Huế

Nam Thuận - Nam Đà - Krông Nô

Võ Đình Sơn

Lương Thị Thảo

1966

1970

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

8
Lê Văn Nam

24/11/2003

Kinh

Không

8/12

Đoàn

2Răng

Tam Hiệp - Tam Kỳ - Quảng Nam

Nam Hiệp - Nam Đà - Krông Nô

Lê Văn Đông

Nguyễn Thị Kiêu

1975

1982

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

9
Huỳnh Trần Trung

05/9/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2TL

Tam Hòa - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Hải - Nam Đà - Krông Nô

Huỳnh Văn Thành

Trần Thị Liễu

1974

1974

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

10
Lê Khắc Bình Lâm

23/7/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2RHM

Tam Thanh - Núi Thành - Quảng 

Nam

Nam Hải - Nam Đà - Krông Nô

Lê Khắc Bình Dương

Nguyễn Thị Hà

1981

1981

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

11
Võ Văn Phong

13/7/2002

Kinh

Không

11/12

Đoàn

2RHM

Tam Thanh - Núi Thành - Quảng 

Nam

Nam Hải - Nam Đà - Krông Nô

Võ Văn Đào

Hồ Thị Huệ

1978

1982

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

12
Nguyễn Thanh Duy

10/9/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2TL

Tam Giang - Núi Thành - Quảng 

Nam

Nam Hải - Nam Đà - Krông Nô

Nguyễn Văn Hải

Võ Thị Quyên

1978

1974

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

13
Hồ Văn Mạnh

14/4/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3Mạch

Phú Vang - TT Huế

Nam Cường - Nam Đà - Krông Nô

Hồ Văn Chính

Lê Thị Đào

1954

1963

Chết

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

II

1
Hoàng Văn Dưỡng

12/6/2002

Nùng

Không

8/12

Đoàn

3DL

 An Thắng - Ba Bể - Bắc Cạn

Nam Tân - Nam Đà - Krông Nô

Hoàng Văn Lâm

Lúy Thị Ón

1975

1972

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

2
Nông Văn Chuyên

03/4/2002

Tày

Không

12/12

Đoàn

3Mạch

 Bành Trạch - Ba Bể - Bắc Cạn

Nam Tân - Nam Đà - Krông Nô

Nông Văn Luân

Dương Thị Đinh

1976

1974

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

3
Nguyễn Phi

11/7/2003

Kinh

Không

8/12

Đoàn

3Nội

Đức Phổ - Quảng Ngãi

Nam Trung - Nam Đà - Krông Nô

Nguyễn Quyền

Phạm Thị Loan

1981

1977

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

4
Phan Như Thới

02/3/2001

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3DL

Tam Gian - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Hải - Nam Đà - Krông Nô

Phan Cang

Lương Thị Liên

1954

1960

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

5
Phan Văn Tính

20/12/2003

Kinh

Không

11/12

Đoàn

3TL

Núi Thành - Quảng Nam

Nam Thuận - Nam Đà - Krông Nô

Phan Văn Phụ

Hồ Thị Thân

1970

1980

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

6
Hồ Đức Hiếu

28/3/2002

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3Nội

Tam Tiến - Núi Thành - Quảng Nam

Nam Nghĩa - Nam Đà - Krông Nô

Hồ Đức Khánh

Lê Thị Thùy Hương

1977

1979

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

                                                                                                                                                   CHỈ HUY TRƢỞNG

- Ban CHQS Huyên;

- Lưu VT, QL. V25.

- Hội đồng NVQS;

- Ban CHQS xã Nam Đà;



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I

1
Nghiệp Hoàng Tuyên

12/10/2003

Tày

Không

12/12

Đoàn

2 TL

Sông Bằng - TP Cao Bằng - Cao Bằng

Đức Lập - Đăk Sôr - Krông Nô

Nghiệp Văn Thưởng

Đoàn Hà Trung

1985

1982

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

2
Nguyễn Đình Toàn

17/6/2000

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 R

Thanh Đồng - Thanh Chương - Nghệ 

An

Đức Lập - Đăk Sôr - Krông Nô

Nguyễn Chí Hải

Dương Thị Xuân

1964

1975

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

3
Hoàng Ngọc Tâm

10/6/2002

Nùng

Không

10/12

Đoàn

2 TL

Quảng Hòa - Cao Bằng

Nam Cao - Đăk Sôr - Krông Nô

Hoàng Ngọc Anh

Đàm Thị Truyền

1977

1979

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

4
Triệu Văn Cường

30/8/2003

Nùng

Không

10/12

Đoàn

2 TL

Đàm Thủy - Trùng Khánh - Cao Bằng

Đăk Trung - Đăk Sôr - Krông Nô

Lý Văn Khánh

Triệu Thị Khoa

1964

1969

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

5
Triệu Văn Quý

08/4/2000

Tày

Không

12/12

Đoàn

2 Nội

Đàm Thủy - Trung Khánh - Cao Bằng

Quảng Đà - Đăk Sôr - Krông Nô

Triệu Văn Năm

Lý Thị Nhâm

1971

1976

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

II

1
La Hồng Huấn

17/6/2001

Tày

Không

7/12

Đoàn

3 Mạch

Đình Minh - Trùng Khán - Cao Bằng

Nam Cao - Đăk Sôr - Krông Nô

La Văn Thanh

Phan Thị Tươi

1953

1964

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

Số:         /DS-HĐNVQS

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

XÃ ĐẮK SÔR



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

2
Vương Quốc Anh

05/01/2001

Tày

Không

12/12

Đoàn

3 DL

Quảng Hưng - Quảng Hòa - Cao Bằng

Đăk Trung - Đăk Sôr - Krông Nô

Vương Văn Nghiêm

Bùi Thị Bình

1970

1971

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

3
Đỗ Văn Long Nhựt

22/8/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 R

Hoài Châu Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định

Quảng Đà - Đăk Sôr - Krông Nô

Đỗ Văn Nhì

Tạ Thị Năm

1958

1960

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

4
Hứa Văn Nhật

03/7/2001

Kinh

Không

10/12

Đoàn

3 TL

Duy Phú - Duy Xuyên- Quảng Nam

Quảng Đà - Đăk Sôr - Krông Nô

Hứa Long

Trương ThịMinh

1972

1976

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

 - Ban CHQS xã Đắk Sôr;

- Hội đồng NVQS;

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

 - Ban CHQS Huyên;

 - Lưu VT, QL. V25.

CHỈ HUY TRƢỞNG



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I

1
Lang Quốc Huy

12/4/2003

Thái

Không

9/12

Đoàn

3TL

Xuân Khao - Thường Xuân - Thanh Hóa

Nam Thanh - Nam Xuân - Krông Nô

Lang Văn Quy

Vi Thị Phương

1973

1973

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

2
Vi Văn Thắng

22/5/1998

Thái

Không

10/12

Đoàn

2Nội

Bát Mọt - Thường Xuân - Thanh Hóa

Đăk Xuân - Nam Xuân - Krông Nô

Vi Văn Sao

Lương Thị Bình

1969

1970

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

3
Dương Quốc Hoàng

16/10/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3Mạch

Liên Mạc - Thanh Hà - Hải Dương

Đăk Xuân - Nam Xuân - Krông Nô

Dương Văn Hoàn

Lại Thị Nguyệt

1980

1979

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

4
Lang Quang Vũ

09/9/2002

Thái

Không

12/12

Đoàn

3Nội

Bát Mọt - Thường Xuân - Thanh Hóa

Đăk Hợp - Nam Xuân - Krông Nô

Lang Hồng Vui

Vi Thị Tiên

1979

1981

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

5
Hoàng Thanh Lợi

05/10/2002

Nùng

Không

12/12

Đoàn

3TL

Cao Lâu - Cao Lộc - Lạng Sơn

Thanh Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Hoàng Văn Khán

Hoàng Thị Hiệu

1980

1980

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

6
Linh Văn Hốn

12/01/2002

Nùng

Không

9/12

Đoàn

2TL

Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn

Thanh Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Linh Văn Chúng

Hoàng Thị Đường

1971

1970

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:          /DS-HĐNVQS

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

XÃ NAM XUÂN



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

7
Vi Văn Tiển

01/11/2002

Nùng

Không

12/12

Đoàn

3TL

Lộc Thanh - Cao Lộc - Lạng Sơn

Sơn Hà - Nam Xuân - Krông Nô

Vi Văn Tèo

Hoàng Thị Niền

1972

1973

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

8
Lý Văn Chinh

09/6/2000

Nùng

Không

12/12

Đoàn

2TL

Tân Sơn - Lục Ngạn - Bắc Giang

Sơn Hà - Nam Xuân - Krông Nô

Lý Văn Dũng

Nguyễn Thị Điệp

1974

1976

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

9
Dương Văn Nguyên

24/10/2003

Nùng

Không

12/12

Đoàn

2Nội

Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn

Đăk Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Dương Văn Sơn

Hồng Thị Trẻ

1982

1982

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

10
Tô Quốc Chung

07/7/2002

Tày

Không

12/12

Đoàn

2R

Lộc Yên - Cao Lộc - Lạng Sơn

Đăk Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Tô Văn Hoạn

Phùng Thị Kính

1975

1978

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

11
Nông Văn Tới

28/5/2000

Tày

Không

12/12

Đoàn

3Nội

Hòa Cừ - Cao Lộc - Lạng Sơn

Đăk Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Nông Văn Tám

Hoàng Thị Liềm

1969

1969

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

12
Lê Công Dũng

27/6/1999

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2R

Triệu Sơn - Thanh Hóa

Nam Thanh - Nam Xuân - Krông Nô

Lê Công Sự

Đinh Thị Thái

1970

1972

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

13
Vi Văn Sự

27/5/2003

Thái

Không

9/12

Đoàn

3Nội

Yên Nhân - Thường Xuân - Thanh Hóa

Đắk Hợp - Nam Xuân - Krông Nô

Vi Văn Nguyện

Lương Thị Mai

1979

1980

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
 Chính thức 

II

1
Vi Quốc Khánh

24/7/2003

Nùng

Không

12/12

Đoàn

3Mạch

Trà Lĩnh - Cao Bằng

Đăk Hợp - Nam Xuân - Krông Nô

Vi Văn Đạt

Hoàng Thị Thu

1980

1983

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

2
Nông Thanh Lâm

10/11/2002

Nùng

Không

8/12

Đoàn

3Mạch

Thống Nhất - Hạ Lang - Cao Bằng

Đăk Hợp - Nam Xuân - Krông Nô

Nông Văn Kẻn

Đoàn Thị Mỹ

1977

1972

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Ban CHQS huyện

3
Linh Văn Hành

29/7/2001

Nùng

Không

9/12

Đoàn

3TL

Xuất Lễ - Cao Lộc - Lạng Sơn

Thanh Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Linh Văn Hiển

Hoàng Thị Đình

1973

1977

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

4
Vi Văn Cường

05/7/2002

Thái

Không

12/12

Đoàn

2R

Xuân Lộc - Thường Xuân - Thanh Hóa

Đăk Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Vi Văn Đội

Lương Thị Thủy

1980

1984

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

5
Lý Thành Thông

22/8/2001

Nùng

Không

12/12

Đoàn

3DL

Cao Lâu - Cao Lộc - Lạng Sơn

Đăk Sơn - Nam Xuân - Krông Nô

Lý Văn Và

Hứa Thị Chiêng

1968

1970

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia 

đình ổn định, bản thân là công dân tốt
Dự phòng tại Địa phương

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆNNơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban CHQS Huyên;

CHỈ HUY TRƢỞNG

- Hội đồng NVQS;

- Lưu VT, QL. V25.

- Ban CHQS xã Nam Xuân;



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Nguyễn Văn Cường

26/02/2002

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 TL

Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Đăk Rô - Tân Thành - Krông Nô

Nguyễn Văn Sinh

Trần Thị Luyến

1977

1978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Triệu Tòn Chài

01/6/2002

Dao

Không

7/12

Đoàn

3 RHM

Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Đăk Lưu - Tân Thành - Krông Nô

Triệu Tạ Chiều

Triệu Mùi Pham

1971

1968

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Đặng Văn Tuấn

23/01/2003

Dao

Không

11/12

Đoàn

3 TL

Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng

Đăk Ri- Tân Thành - Krông Nô

Đặng Phụ Chiêu

Đặng Mùi Liều

1984

1986

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Triệu Văn Minh

23/4/2001

Dao

Không

9/12

Đoàn

3 DL

Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng

Đăk Ri - Tân Thành - Krông Nô

Triệu Chiều Pu

Hoàng Mùi Phin
1973

1973

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Đặng Tòn Sếnh

06/4/2001

Dao

Không

7/12

Đoàn

2 DL

Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng

Đăk Ri- Tân Thành - Krông Nô

Đặng Phụ U

Đặng Mùi Pham

1976

1974

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Triệu Đức Trường

10/3/2001

Dao

Không

9/12

Đoàn

2 DL

Xuân La - Pắc Năm - Bắc Cạn

Đăk Na - Tân Thành - Krông Nô

Triệu Vần Nhạy

Triệu Thị Lưu

1979

1978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

7
Trần Đức Lương

02/02/2002

Kinh

Không

8/12

Đoàn

2 R

Lập Thạch - Vĩnh Phúc

Đăk Lưu - Tân Thành - Krông Nô

Trần Văn Xây

Dương Th.Bích 

Thuận

1979

1982

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:              /DS-HĐNVQS

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

XÃ TÂN THÀNH



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

8
Đặng Phụ Chán

24/4/2003

Dao

Không

10/12

Đoàn

3 TL

Bằng Thành - Ba Bể - Bắc Cạn

Đăk Ri - Tân Thành - Krông Nô

Đặng Quẩy Lụa

Đặng Mùi Chua

1982

1982

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

1
Triệu Vần Sềnh

22/9/2003

Dao

Không

9/12

Đoàn

3 TL

Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng

Đăk Ri - Tân Thành - Krông Nô

Triệu Chiều Chắn

Đặng Mùi Lai

1976

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

2
Đỗ Văn Minh

22/12/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 Mạch

Dục Pú - Đông Anh - Hà Nội

Đăk Hoa - Tân Thành - Krông Nô

Đỗ Văn Công

Vũ Thị Mến

1976

1982

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

III

1
Đặng Chiều Vần

04/7/2002

Dao

Không

8/12

Đoàn

3 TL

Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng

Đăk Ri- Tân Thành - Krông Nô

Đặng Chòi Cán

Đặng Mùi Viện

1980

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

 - Ban CHQS Huyên;

- Hội đồng NVQS;

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

Nơi nhận:

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Dự phòng Lữ đoàn 280

PHÓ CHỦ TỊCH

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

 - Ban CHQS xã Tân Thành;

 - Lưu VT, QL. V25.

   CHỈ HUY TRƢỞNG



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Trần Đình Thế

23/3/2003

Kinh

Không

8/12

Đoàn

3TL

Thanh Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Tân Lập - Nâm Nung - Krông Nô

Trần Đình Chính 

Nguyễn Thị Thương

1957

1958

Chết 

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Phùng Vần Chiều

05/4/2003

Kinh

Không

8/12

Đoàn

2DL

Mai Long - Nguyên Bình - Cao Bằng

Tân Lập - Nâm Nung - Krông Nô

Hoàng Dào Vang

Phùng Mùi Khé

1976

1976

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Trương Xuân Hậu

18/10/2003

Kinh

Không

11/12

Đoàn

3TL

Hưng Yên - Hưng Nguyên - Nghệ An

Tân Lập - Nâm Nung - Krông Nô

Trương Mạnh Sơn  

Võ thị Thanh           

1976

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Phan Văn Thành

08/6/2003

Kinh

Không

11/12

Đoàn

2R

Phù Lưu - Can Lộc - Hà Tĩnh

Nam Tiến - Nâm Nung - Krông Nô

Phan Văn Phong

Nguyễn Thị Huệ

1974

1975

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Y Trương

07/7/2003

M 

Nông

Không

6/12

Đoàn

2Ngoại

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Yok Ju - Nâm Nung - Krông Nô

Y Ri

H Hêr

1964

1969

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Y Toành

06/12/2003

M 

Nông

Không

6/12

Đoàn

2TL

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Ja Răh - Nâm Nung - Krông Nô

Y Lân

H Nam

1951

1969

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:           /DS-HĐNVQS

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

XÃ NÂM NUNG



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

7
Y Quýt

06/7/2003

M 

Nông

TL

8/12

Đoàn

2R

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Ja Răh - Nâm Nung - Krông Nô

Y Nhiêu

H Đinh

1983

1983

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

8
Y Toát

20/91999

M 

Nông

Không

8/12

Đoàn

3Mạch

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Ja Răh - Nâm Nung - Krông Nô

Y Pheo

H Đêr

1976

1974

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

9
Nguyễn Văn Lương

28/10/2001

Kinh

Không

11/12

Đoàn

2TL

Tấp Tân - Thạch Thành - Thanh Hóa

Bon R Cập - Nâm Nung - Krông Nô

Nguyễn Văn Sơn

Lê Thị Giang

1972

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

10
Y Thiên

16/7/2000

M 

Nông

TL

8/12

Đoàn

2Nội

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon R Cập - Nâm Nung - Krông Nô

Y Greo

H'Drơi

1972

1980

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

11
Y Thái

30/3/2003

M 

Nông

TL

12/12

Đoàn

2R

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon R Cập - Nâm Nung - Krông Nô

Y Lợi

H Ngêr

1966

1972

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

12
Y Thiếp B Yã

03/4/2003

M 

Nông

TL

9/12

Đoàn

2DL

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon R Cập - Nâm Nung - Krông Nô

Y Ba

H Huân

1961

1964

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

13
Nguyễn Văn Vịnh

19/3/2003

Kinh

TCG

9/12

Đoàn

3TL

Thạch An - Vĩnh Thành - Cần Thơ

Bon Yok Ju - Nâm Nung - Krông Nô

Nguyễn Văn Phú

Ng Thị Kim Hương

1966

1970

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

1
Y Bom Su

12/6/2002

M 

Nông

Không

8/12

Đoàn

2R

Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon R Cập - Nâm Nung - Krông Nô

Chết

H Lôm 1975

 

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

III

1
Nguyễn Minh Nam

15/3/2000

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3TL

Xuân Thành - Yên Thành - Nghệ An

Thanh Thái - Nâm Nung - Krông Nô

Nguyễn Minh Sơn

Nguyễn Thị Dương

1978

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

Dự phòng Lữ đoàn 280

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

2
Lý Tòn Sâu

16/8/2001

Dao

TL

7/12

Đoàn

3DL

Yên Lạc - Nguyên Bình - Cao Bằng

Tân Lập - Nâm Nung - Krông Nô

Lý Vần Kinh

Triệu Mùi Pham

1976

1981

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

3
Nguyễn Thái Chung

23/7/2003

Kinh

Không

8/12

Đoàn

3DL

Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Thanh Thái - Nâm Nung - Krông Nô

Nguyễn Thái Dương

Phan Thị Lục

1971

1975

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

CHỈ HUY TRƢỞNG

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

PHÓ CHỦ TỊCH

- Lưu VT, QL. V25.

- Ban CHQS xã Nâm Nung;

- Ban CHQS Huyên;

Nơi nhận:

- Hội đồng NVQS;



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Trương Văn Phú

04/4/01998

Dao

Không

9/12

Đoàn

2 TMH

Yên Than - Tiên Yên - Quảng Ninh

Nam Thanh - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Trương Văn Si

Hoàng Thị Múi

1961

1960

 LN

 (Chết)
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Triệu Văn Hải

08/8/2002

Dao

Không

7/12

Đoàn

2 TL

Yên Than - Tiên Yên- Quảng Ninh

Nam Thanh - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Triệu Văn Thanh

Lý Thị Sơn

1967

1967

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Lý Văn Toàn

25/01/2001

Dao

Không

7/12

Đoàn

2 TMH

Bằng Cả - Hoành Bồ - Quảng Ninh

Quảng Hà - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Lý Đăng Dương

Dặng Thị Thuấn

1969

1973

  (Chết)

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Lý Văn Huy

28/8/2003

Dao

Không

9/12

Đoàn

2 RHM

Dương Hưu - Sơn Động - Bắc 

Giang

Quảng Hà - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Lý Văn Vương

Triệu Thị Hương

1977

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Lý Văn Thuận

25/11/2003

Dao

Không

12/12

Đoàn

2 TL

Yên Than - Tiên Yên - Quảng Ninh

Quảng Hà - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Lý Văn Lâm

Đặng Thị Xuyên

1984

1983

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:           /DS-HĐNVQS

XÃ NÂM N'ĐIR

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

6
Đặng Đại Ngàn

06/9/2003

Dao

Không

9/12

Đoàn

2 Nội

Bằng Cả - Hoành Bồ - Quảng Ninh

Quảng Hà - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Đặng Văn Tuân

Lý Thị Vui

1982

1982

  (Chết)

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

7
Lê Hoàng Long

05/8/2003

Mường

Không

9/12

Đoàn

2 R

Lương Sơn - Thường Xuân - Thanh 

Hóa

Nam Xuân- Nâm N’ Đir - Krông Nô

Lê Hồng Loan

Đặng Thị Thắm

1974

1969

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

8
Lý Ngọc Đạt

08/08/2001

Dao

Không

8/12

Đoàn

2 TL

Bắc Lăng - Đình Lập - Lạng Sơn

Nam Dao- Nâm N’ Đir - Krông Nô

Lý Thanh Dũng

Hà Thị Chính

1967

1968

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

9
Lý Minh Hiếu

01/11/2002

Dao

Không

8/12

Đoàn

3 M

Thanh Lâm - Ba Chẽ - Quảng Ninh

Nam Ninh - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Lý Văn Sáng

Chương Thị Ngân

1980

1980

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

10
Vi Văn Quang

13/01/2003

Dao

Không

7/12

Đoàn

2 R

Nam Sơn - Ba Chẽ - Quảng Ninh

Nam Ninh - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Vi Văn Hiền

Bàn Thị Liên

1979

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

1
Lý Văn Lượng

11/12/1999

Dao

Không

9/12

Đoàn

3 Nội

Nam Sơn - Ba Chẽ - Quảng Ninh

Quảng Hà - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Lý Văn Sơn

Đặng Thị Liên

1970

1980

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ

Dự phòng Chính thức làm Lễ đi cùng 

đơn vị

2
Y Trinh

06/02/2002

M 

Nông

Không

7/12

Đoàn

3 Nội

Nâm N Đir - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Đăk P Rí - Nâm N’ Đir - Krông 

Nô

Y Hoàng

H B Rơn

1976

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ

Dự phòng Chính thức làm Lễ đi cùng 

đơn vị

3
Nguyễn Thành Giang

11/11/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 Mạch

Trực Thái - Trực Ninh - Nam Định

Nam Tân - Nâm N’ Đir - Krông Nô

Nguyễn Văn Linh

Lê Thị Thơm

1980

1985

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

III

Dự phòng Lữ đoàn 280

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

1
Trần Quang Tiến

02/3/2003

Kinh

Không

11/12

Đoàn

1

Đại Thạch - Đại Lộc - Quảng Nam

Nam Xuân- Nâm N’ Đir - Krông Nô

Trần Quang Vinh

Lê Thị Xíu

1969

1971

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ

Dự phòng. Chính thức  làm Lễ ở lại 

Ban CHQS huyện

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

- Ban CHQS Huyên;

- Ban CHQS xã Nâm N'Đir;

- Lưu VT, QL. V25.

PHÓ CHỦ TỊCH

CHỈ HUY TRƢỞNG

- Hội đồng NVQS;

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆNNơi nhận:



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I

1
Lê Hữu Đức

09/3/2000

Kinh

Không

7/12

Đoàn

3 Nội

Sen Chiều - Phúc Thọ - Hà Nội

Buôn Choah - Buôn Choah - Krông Nô

Lê Hữu Cảnh

Hà Thị Thủy

1967

1978

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia đình ổn 

định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

2
Đỗ Văn Khanh

08/10/2003

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3 R

Tiến Dũng - Yên Dũng - Bắc Giang

Thanh Sơn - Buôn Choah - Krông Nô

Đỗ Văn Sản

Chu thị Lộc

1983

1984

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia đình ổn 

định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

3
Trương Lộc Thuận

27/01/2003

Nùng

Không

9/12

Đoàn

3 M

Lương Can - Hà Quảng - Cao Bằng

Cao Sơn - Buôn Choah - Krông Nô

Trương Lộc Hòa

Nông Thị Hương

1982

1980

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia đình ổn 

định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

4
La Văn Tuấn

19/4/2001

Sán Chỉ

Không

10/12

Đoàn

2 DL

Đạp Thanh - Ba Chẽ - Quảng Ninh

Ninh Giang - Buôn Choah - Krông Nô

La Văn Trình

Hoàng Thị Minh

1973

1979

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia đình ổn 

định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

5
Nguyễn Hoàng Nam

17/7/2003

Kinh

Không

10/12

Đoàn

3 TL

Hồng Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội

Ninh Giang - Buôn Choah - Krông Nô

Nguyễn Văn Tiến

Hoàng Thị Hà

1974

1982

 LN

LN

Lý lịch cơ bản rõ ràng, kinh tế gia đình ổn 

định, bản thân là công dân tốt
Chính thức

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

XÃ BUÔN CHOĂH

Nơi nhận:

Nhập ngũ chính thức eBB 994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

Thƣợngtá Nguyễn Văn Phi

- Hội đồng NVQS; PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban CHQS xã Buôn Choăh;

- Lưu VT, QL.V25.

- Ban CHQS Huyên;

CHỈ HUY TRƢỞNG

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:         /DS-HĐNVQS

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệp

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Đặng Văn Quang

27/01/2001

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 TL

 Duy An - Duy Xuyên - Quảng Nam

Xuyên An - Đức Xuyên - Krông Nô

Đăng Minh

Nguyễn Thị Lan

1980

1984

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Nguyễn Thế Tuấn

07/11/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 M

 Hiến Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Xuyên An - Đức Xuyên - Krông Nô

Nguyễn Thế Sơn

Trần Thị Xí

1968

1973

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Phạm Hải Hòa

06/01/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 R

 Tân Thân - Tam Kỳ - Quảng Nam

Bon Chol - Đức Xuyên - Krông Nô

Phạm Hải Linh

Bùi Thị Thủy

1980

1982

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Nguyễn Trường Dũng

13/7/2003

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 Nội

 Duy Nghĩa - Duy Xuyên - Quảng Nam

Xuyên Tân - Đức Xuyên - Krông Nô

Nguyễn Trường Hùng

Phan Thị Lành

1981

1982

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Y Khôi

24/9/203

M Nông

TL

10/12

Đoàn

1

 Nâm Nung - Krông Nô - Đăk Nông

Bon Chol - Đức Xuyên - Krông Nô

Y Chấp

H Bé

1981

1981

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:           /DS-HĐNVQS

- Hội đồng NVQS; PHÓ CHỦ TỊCH

- Ban CHQS xã Đức Xuyên;

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

XÃ ĐỨC XUYÊN

CHỈ HUY TRƢỞNG

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

- Ban CHQS Huyên;

- Lưu VT, QL. V25.

Nơi nhận:



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Trang A Hồng

12/01/2002

 Mông

TL

10/12

Đoàn

1

Thái Sơn - Bảo Lâm - Cao Bằng

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Trang A Vừ

Vàng Thị My

1982

1983

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Lý Văn Sơn

20/12/2002

H 

Mông

TL

10/12

Đoàn

3TL

Cao Tảo - Pắc Nặm - Bắc Cạn

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Lý Văn Bình

Hoàng Thị Dậu

1987

1984

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Hà Văn Đông

06/6/2003

Sán 

Chỉ

TL

11/12

Đoàn

3TL

Nam Cao - Bảo Nguyên - Cao Bằng

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Hà Văn Lân

Đặng Thị Dậu

1983

1984

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4

Hoàng Minh 

Vương

27/12/2000

Kinh

TCG

9/12

Đoàn

3R

Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Hoàng Văn 

Khương

Nguyễn Thị Quyên

1968

1968

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Phàn A Mành

07/4/2003

Dao

TL

9/12

Đoàn

2DL

Mậu Duệ - Yên Mình - Hà Giang

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Phàn A Ngày

Tần Mùi Thảng

1980

1979

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Vũ Hoàng Việt

26/3/2001

Kinh

Không

9/12

Đoàn

3Mạch

Bình Hòa - Giao Thủy - Nam Định

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Vũ Văn Nghĩa

Hoàng Thị Nụ

1972

1973

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

7
Mùa A Tra

22/12/2003

H 

Mông

Không

12/12

Đoàn

3TL

Mường Báng - Tủa Chùa - Điện Biên

Phú Lợi - Đăk Nang - Krông Nô

Mùa A Tráng

Sùng Thị Dợ

1972

1974

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ

XÃ ĐẮK NANG

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:            /DS-HĐNVQS

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ



8
Vũ Đức Chiến

12/4/2003

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2R

Xuân Phú - Xuân Trường - Nam 

Định

Buôn K Ruế - Đăk Nang - Krông Nô

Vũ Đức Chinh

Phùng Thị Hiên

1981

1984

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

9
Y Đức Ê Nuôl

20/10/2003

 Ê Đê

TL

9/12

Đoàn

3Mạch

Đăk Nang - Krông Nô - Đăk Nông

Buôn K Ruế - Đăk Nang - Krông Nô

Y Doan E Nuôi

H Yinh DRuê

1974

1972

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

1
Hoàng A Hành

10/12/2001

 Mông

TL

12/12

Đoàn

3DL

Sơn Lập - Bảo Lạc - Cao Bằng

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Hoàng A Tu

Hoàng Thị Dùa

1966

1969

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

2
Hoàng Văn Châu

27/12/2003

H 

Mông

TL

912

Đoàn

3TL

Nguyên Bình - Cao Bằng

Phú Thịnh - Đăk Nang - Krông Nô

Hoàng Văn Gầu

La Thị Sua

1967

1968

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

III

1
Lê Hoàng Phong

10/9/2002

Kinh

Không

8/12

Đoàn

3RHM

Triệu Đô - Triệu Phong - Quảng Trị

Phú Lợi - Đăk Nang - Krông Nô

Lê Hoàng Dưỡng

Nguyễn Thị Kiều

1970

1983

LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ

Dự phòng. Chính thức  làm Lễ ở lại 

Ban CHQS huyện

- Ban CHQS Huyên;

- Hội đồng NVQS;

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

Dự phòng Lữ đoàn 280

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN

CHỈ HUY TRƢỞNG

PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Lưu VT, QL. P08.

- Ban CHQS xã Đắk Nang;



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

I 

1
Trần Văn Sơn

19/6/2000

Kinh

Không

12/12

Đoàn

2 M

Thọ Dân - Triệu Sơn - Thanh Hóa

Phú Thuận - Quảng Phú - Krông 

Nô

Trần Văn Tiến

Lữ Thị Hằng

1979

1979

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

2
Y Vương

18/3/1998

M 

Nông

Không

8/12

Đoàn

2 DL

Quảng Phú - Krông Nô - Đăk Nông

Phú Lợi - Quảng Phú - Krông Nô

Y Tiếp

H Ngák

1974

1976

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

3
Y Bông B Jôk

14/12/2003

M 

Nông

TCG

8/12

Đoàn

2 TMH

Quảng Phú - Krông Nô - Đăk Nông

Phú Lợi - Quảng Phú - Krông Nô

Y Liệu

H Hiam B Jôk

1969

1972

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

4
Địch Nhâm Ngọ

03/10/2002

Nùng

Không

8/12

Đoàn

2 DL

Hà Quảng - Cao Bằng

Phú Vinh - Quảng Phú - Krông Nô

Địch Văn Đồng

Ma Thi Phâu

1963

1971

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

5
Phàng A Sáy

24/4/2001

H Nông

Không

8/12

Đoàn

3 TL

Băc Yên - Sơn La

Phú Vinh - Quảng Phú - Krông Nô

Phàng A Lẩu

Mùa Thị Dụ

1970

1973

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

6
Y Vũ Bi Ja

20/12/2003

M 

Nông

TL

10/12

Đoàn

2 R

Quảng Phú - Krông Nô - Đăk Nông

Phú Sơn - Quảng Phú - Krông Nô

Y Sung

H Nhi

1975

1985

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Chính thức

II

 UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG NÔ CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Số:          /DS-HĐNVQS

XÃ QUẢNG PHÖ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Krông Nô ngày            tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH 

CÔNG DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬP NGŨ NĂM 2022 ĐƠN VỊ NHẬN QUÂN ĐÃ CHỐT HỒ SƠ

Dự phòng Lữ đoàn 280

Nhập ngũ chính thức Lữ đoàn 280



TT
Họ và tên

Năm sinh

Dân tộc

Tôn 

giáo

VH

Đảng

Đoàn

SK

Nguyên quán

Trú quán

Họ tên cha

Họ tên mẹ 

Năm 

sinh

Nghề 

nghiệ

p

Tóm tắt tình hình CT, KT, 

QHXH của GĐ, bản thân
Ghi chú

1
Lê Đức Huy

05/5/1999

Kinh

Không

9/12

Đoàn

2 R

 Phú Vang - Thừa Thiên Huế

Phú Thuận - Quảng Phú - Krông 

Nô

Lê Văn Thành

Nguyễn Thị Loan

1966

1964

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ

Dự phòng Chính thức làm Lễ đi cùng 

đơn vị

2
Phạm Đình Sang

27/11/2002

Kinh

Không

12/12

Đoàn

3 Nội

 Hương Sơn - Hà Tĩnh

Phú Hưng - Quảng Phú - Krông Nô

Phạm Hồng Bàng

Nguyễn Thị Thương

1970

7978

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Ban CHQS huyện

3
Y Hoài H Mok

23/3/1999

Ê Đê

TL

12/12

Đoàn

3 DL

Quảng Phú - Krông Nô - Đăk Nông

Phú Xuân - Quảng Phú - Krông Nô

Y B Líh H Druế

H Nem H Mok

1975

1977

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

III

1
Y Sam H DRuê

11/7/2001

Ê Đê

Không

8/12

Đoàn

2 Nội

Quảng Phú - Krông Nô - Đăk Nông

Phú Sơn - Quảng Phú - Krông Nô

Y Ngor Niê KPơr

H DJinh H D Ruế

1965

1970

 LN

LN
Đủ tiêu chuẩn chính trị gọi nhập ngũ Dự phòng tại Địa phương

Thƣợng tá Nguyễn Văn Phi

 - Lưu VT, QL. V25.

CHỈ HUY TRƢỞNG

- Hội đồng NVQS;

 - Ban CHQS Huyên;

 - Ban CHQS xã Quảng Phú;

Nơi nhận:

PHÓ CHỦ TỊCH

Dự phòng eBB994/ Bộ CHQS tỉnh Đăk Nông

TM. HỘI ĐỒNG NVQS HUYỆN


